
 

Biểu THH-01 TỔNG HỢP CẢ NƯỚC SỐ LƯỢNG 
ĐƠN VỊ XÂY DỰNG, VẬN HÀNH 

LGSP 

Đơn vị báo cáo: Cục 
THH 

Ban hành theo QĐ số 
.../QĐ-BTTTT 

Ngày nhận báo cáo: Trước 
ngày 10 tháng sau 

Tháng ... /20... Đơn vị nhận báo cáo: Vụ 
KHTC, VP Bộ 

 

TT Tên đơn vị Mã 
đơn vị 

Đã xây 
dựng, đang 
vận hành 

Đang xây 
dựng 

Chưa xây 
dựng 

Ghi chú 

A B C 1 2 3 4 

 CẢ NƯỚC      

I Tổng hợp Bộ, ngành      

1 Văn phòng CP 005     

2 Bộ Công an 009     

3 Bộ Quốc phòng 010     

… … ...     

II Tổng hợp tỉnh/thành      

... Hà Nội 01     

... Hà Giang 02     

... ... ...     

92 Cà Mau 96     

 



  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký điện tử) (Ký điện tử) (Ký điện tử) 

 

 Ghi chú   

Cột Nội dung   

(A) Ghi thứ tự các đơn vị có tên ở cột B.  

(B) Ghi tên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

(C) Ghi mã số tương ứng với đơn vị có tên tại Cột B. Mã các tỉnh/thành phố trực thuộc TW - 
ghi theo bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (ban hành kèm theo 
Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ). Mã các Bộ, 
ngành - ghi theo Danh mục và mã số Chương tương ứng trong Mục lục Ngân sách Nhà 
nước hiện hành. 

(1) Đánh dấu X nếu đơn vị ở cột B đã xây dựng xong, đang vận hành. Nếu không phải thì để 
trống. 

 Các cột 2, 3: Ghi thông tin tương tự như cách ghi đã áp dụng đối với Cột 1. 

 Ghi thông tin dòng Tổng hợp Bộ, ngành: 

 Các cột 1, 2, 3: đếm số ô đánh dấu X của từng cột thuộc nhóm Bộ, ngành, ghi số đếm được 
lên ô tương ứng. 

 Ghi thông tin dòng Tổng hợp tỉnh/thành: 

 Cách ghi thông tin tương tự như cách ghi thông tin dòng Tổng hợp Bộ, ngành. 

 Ghi thông tin dòng Cả nước: 

 Thông tin dòng Cả nước được tổng hợp tương ứng từ các dòng: Tổng hợp Bộ, ngành và 
Tổng hợp tỉnh/thành. 



 


